
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 06-9-2024 

  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 

  
Tiết 1 

HĐTN 

HN   

HĐTN 

HN 

HĐTN 

HN   

HĐTN 

HN       

HĐTN 

HN     

  Khiêm Thơ Ngọt Vương Dương 

Thứ 2 Tiết 2                         

  Tiết 3             
HĐTN 

HN 
      

HĐTN 

HN 
  

  Tiết 4             Vương       Dương   

  
Tiết 1                 

HĐTN 

HN      

  Hải 

Thứ 3 Tiết 2                         

  Tiết 3               
HĐTN 

HN 
        

  Tiết 4               Hải         

  
Tiết 1                         

  

Thứ 4 Tiết 2                         

  Tiết 3                         

  Tiết 4                         

  
Tiết 1                         

  

Thứ 5 Tiết 2                         

  Tiết 3                         

  Tiết 4                         

  
Tiết 1   

HĐTN 

HN                     

  Sơn H 

Thứ 6 Tiết 2                         

  Tiết 3         
HĐTN 

HN 
              

  Tiết 4         Trúc               

  
Tiết 1                       

HĐTN 

HN  
  

Thứ 7 Tiết 2                        Dương 

  Tiết 3                         

  Tiết 4                         

 

  



TRƯỜNG THPT SƠN MỸ         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 06-9-2024 

  11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 

  
Tiết 1 

GDQP 

AN 
GDTC 

                

  Kiên N.Trung 

Thứ 2 Tiết 2                     

  Tiết 3 GDTC 
GDQP 

AN 
                

  Tiết 4 N.Trung Kiên                 

  
Tiết 1     

GDTC 
GDQP 

AN             

  N.Trung Kiên 

Thứ 3 Tiết 2                     

  Tiết 3     
GDQP 

AN 
GDTC             

  Tiết 4     Kiên N.Trung             

  
Tiết 1         

GDQP 

AN 
GDTC 

        

  Kiên Tuấn 

Thứ 4 Tiết 2                     

  Tiết 3         GDTC 
GDQP 

AN 
        

  Tiết 4         N.Trung Kiên         

  
Tiết 1                     

  

Thứ 5 Tiết 2                     

  Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  
Tiết 1             

GDTC 
GDQP 

AN     

  Tuấn Kiên 

Thứ 6 Tiết 2                     

  Tiết 3             
GDQP 

AN 
GDTC     

  Tiết 4             Kiên Tuấn     

  
Tiết 1                 

GDQP 

AN 
GDTC 

  Kiên Tuấn 

Thứ 7 Tiết 2                     

  Tiết 3                 GDTC 
GDQP 

AN 

  Tiết 4                 Tuấn Kiên 

 

  



TRƯỜNG THPT SƠN MỸ         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 06-9-2024 

  12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 

  
Tiết 1 

GDQP 

AN 

HĐTN 

HN                 

  Sơn QP Diệu L 

Thứ 2 Tiết 2                     

  Tiết 3 
HĐTN 

HN 

GDQP 

AN 
                

  Tiết 4 Diệu L Sơn QP                 

  
Tiết 1       

GDQP 

AN           

HĐTN 

HN 

  Sơn QP Xuân 

Thứ 3 Tiết 2                     

  Tiết 3       
HĐTN 

HN 
          

GDQP 

AN 

  Tiết 4       Xuân           Sơn QP 

  
Tiết 1         

GDQP 

AN 

HĐTN 

HN         

  Sơn QP Văn 

Thứ 4 Tiết 2                     

  Tiết 3         
HĐTN 

HN 

GDQP 

AN 
        

  Tiết 4         Văn Sơn QP         

  
Tiết 1                     

  

Thứ 5 Tiết 2                     

  Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  
Tiết 1     

GDQP 

AN         

HĐTN 

HN     

  Sơn QP Trúc 

Thứ 6 Tiết 2                     

  Tiết 3     
HĐTN 

HN 
        

GDQP 

AN 
    

  Tiết 4     Sơn H         Sơn QP     

  
Tiết 1             

GDQP 

AN   

HĐTN 

HN   

  Sơn QP Trang T 

Thứ 7 Tiết 2                     

  Tiết 3             
HĐTN 

HN 
  

GDQP 

AN 
  

  Tiết 4             Hoa   Sơn QP   

 


